	Phụ lục IX

DANH MỤC DỰ ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 

TẬP TRUNG VÀ XỒ SỐ KIẾN THIẾT

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)




	 
	ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Tiến độ thực hiện
	Tổng mức vốn đầu tư
	 Kế hoạch giai đoạn 2018 - 2020 
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	 Tổng số 
	 Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	
	 Năm 2018  
	Giai đoạn 2019 - 2020
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	DỰ PHÒNG NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
	
	
	
	317.500
	
	119.192
	 

	1
	Dự án quốc phòng ĐA2 (dự án mật) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	
	Tối đa 05 năm
	125.800
	89.192
	
	89.192
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	2
	Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 05 năm
	92.257
	30.000
	
	30.000
	UBND huyện Định Quán

	B
	DỰ PHÒNG NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	
	
	430.704
	
	430.704
	 

	I
	Y tế - Giáo dục
	
	
	
	148.000
	
	148.000
	 

	1
	Dự án xây dựng khu khám và thẩm mỹ Bệnh viện Da liễu Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 03 năm
	31.770
	29.000
	
	29.000
	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai

	2
	Dự án chẩn đoán nhanh và sơ cấp cứu cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐN
	Tối đa 3 năm
	31.525
	29.000
	
	29.000
	Sở Y tế

	3
	Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 03 năm
	30.648
	15.000
	
	15.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	4
	Dự án nâng cấp xưởng thực hành và xây dựng 08 phòng học Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai (ngân sách tỉnh 5 tỷ + kinh phí trường 3 tỷ) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	LT
	Tối đa 03 năm
	8.091
	5.000
	
	5.000
	Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng Nai

	5
	Dự án một số giải pháp tăng cường năng lực kiểm nghiệm thực phẩm cho Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐN
	Tối đa 05 năm
	139.117
	70.000
	
	70.000
	Sở Y tế

	II
	Các lĩnh vực khác
	
	
	
	169.500
	
	169.500
	 

	6
	Dự án xây dựng Nhà văn hóa dân tộc Mường huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ
	Tối đa 03 năm
	9.768
	8.500
	
	8.500
	UBND huyện Định Quán

	7
	Xây dựng Đền thờ liệt sỹ huyện Xuân Lộc (NST 17,378 tỷ + NSH + XHH) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL
	2018-2020
	31.554
	15.000
	
	15.000
	UBND huyện Xuân Lộc

	8
	Dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa vùng chiến khu Đ, giai đoạn 2018 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	VC
	Tối đa 03 năm
	19.895
	8.000
	
	8.000
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	9
	Dự án phát triển lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, giai đoạn 2016 - 2020 (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TP
	Tối đa 03 năm
	15.639
	14.000
	
	14.000
	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú

	10
	Dự án xây dựng bổ sung, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 03 năm
	9.850
	9.500
	
	9.500
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	11
	Dự án Nút giao thông giữa đường ĐT765 với Quốc lộ 1 (ngã ba Suối Cát), huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL
	Tối đa 03 năm
	33.000
	20.000
	
	20.000
	UBND huyện Xuân Lộc

	12
	Dự án xây dựng tuyến thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Dầu Giây huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TN
	Tối đa 03 năm
	31.715
	20.000
	
	20.000
	UBND huyện Thống Nhất

	13
	Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi, thị xã Long Khánh (NST 50% + NSH 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	LK
	Tối đa 03 năm
	55.991
	15.000
	
	15.000
	UBND thị xã Long Khánh

	14
	Đường giao thông vào ấp Bằng Lăng, xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	XL
	Tối đa 03 năm
	38.800
	18.000
	
	18.000
	UBND huyện Xuân Lộc

	15
	Dự án đầu tư xây dựng cầu Thanh Sơn, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ
	Tối đa 05 năm
	139.525
	2.000
	
	2.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	16
	Dự án đầu tư đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ
	Tối đa 05 năm
	349.586
	2.000
	
	2.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	17
	Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TP+ĐQ
	Tối đa 05 năm
	131.500
	2.000
	
	2.000
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

	18
	Cải tạo nâng cấp mở rộng đường Trảng Bom - Cây Gáo, huyện Trảng Bom (ngân sách tỉnh 50%) (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	TB
	2019-2023
	125.000
	3.500
	
	3.500
	UBND huyện Trảng Bom

	19
	Dự án trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Định Quán
	ĐQ
	Tối đa 05 năm
	92.257
	20.000
	
	20.000
	UBND huyện Định Quán

	20
	Dự án xây dựng hàng rào nhà tạm giữ Công an huyện Định Quán (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	ĐQ
	Tối đa 03 năm
	11.616
	10.000
	
	10.000
	UBND huyện Định Quán

	21
	Dự án xây dựng văn phòng ổn định nơi làm việc một số đơn vị trực thuộc Sở Giao thông Vận tải (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư)
	BH
	Tối đa 03 năm
	55.418
	2.000
	
	2.000
	Sở Giao thông Vận tải

	III
	Dự phòng chưa phân bổ
	
	
	
	113.204
	
	113.204
	 


